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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 30/01/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 AAV 0 0 84 313.500 84 313.500
2 BNA 0 0 75 840.000 75 840.000
3 C69 0 0 60 402.000 60 402.000
4 CEO 0 0 168 3.612.000 168 3.612.000
5 DTD 0 0 30.000 831.000.000 30.000 831.000.000
6 IDC 15.200 781.280.000 40.000 2.103.000.000 55.200 2.884.280.000
7 IDV 2.000 79.200.000 0 0 2.000 79.200.000
8 LIG 0 0 35 140.000 35 140.000
9 MBG 0 0 50 240.000 50 240.000

10 MBS 50.000 1.220.000.000 0 0 50.000 1.220.000.000
11 MST 0 0 40 256.000 40 256.000
12 PVC 0 0 120 1.740.000 120 1.740.000
13 PVS 116.600 4.370.840.000 29.200 1.088.240.000 145.800 5.459.080.000
14 SHS 0 0 43 786.900 43 786.900
15 TNG 0 0 84 1.642.600 84 1.642.600
16 VMC 0 0 20 156.000 20 156.000

Tổng 183.800 6.451.320.000 99.979 4.032.369.000 283.779 10.483.689.000


